

	UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THUẬN AN
TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI 4
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	
Số: 121/BC-MNHM4
	Thuận Giao, ngày 15 tháng 9 năm 2024


	
BÁO CÁO
Công khai trong hoạt động năm học 2024-2025,


Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ theo sự chỉ đạo của Uỷ Ban Nhân dân thành phố Thuận An, phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thuận An về việc thực hiện báo cáo công tác công khai công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục năm học 2024-2025,
Trường Mầm non Hoa Mai 4 báo cáo công tác công khai năm học 2024-2025 như sau:
I. Thông tin chung về cơ sở giáo dục
1. Tên cơ sở giáo dục: Trường Mầm non Hoa Mai 4
2. Địa chỉ trụ sở chính: Đường Thủ Khoa Huân, KP Bình Thuận 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương; website http://mamnonhoamai4.pgdtpthuanan.edu.vn
3. Loại hình của cơ sở giáo dục: Công lập
4. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục.
Trường Mầm non Hoa Mai 4 nằm trên đường Thủ Khoa Huân, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, trường được thành lập và đi vào hoạt động ngày 09/04/1987 theo Quyết định số 228/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thuận An (nay là thành phố Thuận An), tỉnh Bình Dương, tổng diện tích đất là 3.376.5 m2, nằm ở phía Nam của phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, phía Đông giáp phường An Phú, phía Bắc giáp với phường An Thạnh, phía Tây giáp với phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một.
Trường Mầm Non Hoa Mai 4 trước đây là trường Mẫu giáo Hoa Mai 4, đến tháng 6 năm 2019 được chuyển đổi loại hình thành trường Mầm Non Hoa Mai 4 theo Quyết định số 3587/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. 
5. Thông tin người đại diện pháp luật: 
- Họ và tên, chức vụ: Phan Thị Tuyết Anh, Hiệu trưởng
- Địa chỉ nơi làm việc: Đường Thủ Khoa Huân, KP Bình Thuận 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương
- Số điện thoại: 0274.3746181 
- Địa chỉ thư điện tử: mg-hoamai4@ta.sgdbinhduong.edu.vn
6. Tổ chức bộ máy:
a) Quyết định thành lập: Số 228/QĐ-UBND ngày 09/4/1987 do UBND huyện Thuận An cấp, Trường được chuyển đổi loại hình thành trường Mầm Non Hoa Mai 4 theo Quyết định số 3587/QĐ-UBND ngày 21/6/ 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. 
b) Quyết định công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường và danh sách thành viên hội đồng trường: do PGDĐT TP Thuận An ra QĐ theo quy định
c) Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng số 6210/QĐ-UBND ngày 01/10/2022 của UBND thành phố Thuận An, phó hiệu trưởng chuyên môn số 6160/QĐ-UBND ngày 01/01/2020 của UBND thành phố Thuận An, phó hiệu trưởng bán trú số 6158/QĐ-UBND ngày 01/01/2020 của UBND thành phố Thuận An
d) Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục và của các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành viên (nếu có); sơ đồ tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục;
8. Các văn bản khác của cơ sở giáo dục: 
- Chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển của nhà trường giai đoạn 2019-2025 được lãnh đạo phòng Giáo dục phê duyệt vào ngày 26/12/2019. Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thông qua bản tin nội bộ của nhà trường, trên website http://mamnonhoamai4.pgdtpthuanan.edu.vn của đơn vị để cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, các cha mẹ trẻ, cộng đồng được nắm và theo dõi.
- Quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ sở giáo dục: Thực hiện đầy đủ Quy chế dân chủ cơ sở. Công tác thi đua khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đảm bảo trung thực, chính xác, công bằng, công khai, khách quan.
- Các nghị quyết của hội đồng trường
+ Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ năm, hàng tháng
+ Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động hàng năm
- Quy định về quản lý hành chính, nhân sự, tài chính
* Quản lý hành chính, nhân sự
Trường có biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên gồm: 
[bookmark: _Hlk178064575]+ 01 hiệu trưởng và 02 phó hiệu trưởng.
+ 18 giáo viên dạy lớp
+ 02 nhân viên hành chính
+ 08 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 111/NĐ-CP
Nguyên tắc quản lý: thực hiện trên nguyên tắc tập trung, dân chủ. 
Hiệu trưởng là người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý chung và phân cấp, phân quyền cụ thể, các thành viên trong đơn vị chịu trách nhiệm theo từng mảng hoạt động: tài chính, hành chính, chăm sóc, giáo dục... 
* Quản lý hành tài chính
Trường hoạt động theo nguyên tắc: Tự chủ, tự chịu trách nhiệm dưới sự giám sát, kiểm tra trực tiếp của Uỷ Ban ND thành phố Thuận An.
Hoạt động của nhà trường bằng các nguồn tài chính sau:
+ Lương và các chế độ của cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng một số hoạt động khác chi từ nguồn ngân sách nhà nước.
+ Thu học phí của học sinh nộp vào ngân sách nhà nước và được dùng chi cho một số hoạt động thường xuyên và không thường xuyên.
+ Tiền ăn và thu khác chi theo nguyên tắc: thu đủ bù chi (thu mục nào chi hết mục đó).
- Chính sách thu hút, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; 
- Kế hoạch và thông báo tuyển dụng của cơ sở giáo dục và các quy định, quy chế nội bộ khác (nếu có).
II. SỐ LƯỢNG TRẺ NĂM HỌC 2024-2025 
	STT
	Nội dung
	Tổng số trẻ em
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo

	
	
	
	3-12 tháng tuổi
	13-24 tháng tuổi
	25-36 tháng tuổi
	3-4 tuổi
	4-5 tuổi
	5-6 tuổi

	I
	Tổng số trẻ em
	227
	 
	 
	 9
	38
	62
	118

	1
	Số trẻ em nhóm ghép
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Số trẻ em học 1 buổi/ngày
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Số trẻ em học 2 buổi/ngày
	227
	 
	 
	 9
	38
	62
	118

	4
	Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập
	 1
	 
	 
	 
	 
	 1
	 

	II
	Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú
	227
	 
	 
	 9
	38
	62
	118

	III
	Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe
	227
	 
	 
	 9
	38
	62
	118

	IV
	Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng
	227
	 
	 
	 9
	38
	62
	118

	V
	Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em
	227
	 
	 
	 9
	38
	62
	118

	1
	Số trẻ cân nặng bình thường

	189
	
	
	9
	34
	52
	94

	2
	Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Số trẻ có chiều cao bình thường
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi
	
	
	
	
	
	1
	1

	5
	Số trẻ suy dinh dưỡng 2 thể
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Số trẻ thừa cân, béo phì

	
	
	
	
	4
	9
	23

	VI
	Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục
	227
	 
	 
	 9
	38
	62
	118

	1
	Chương trình giáo dục nhà trẻ
	9
	 
	 
	9
	 
	 
	 

	2
	Chương trình giáo dục mẫu giáo
	218
	 
	 
	
	38
	62
	118


III. ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp
	Chuẩn nghề nghiệp 2023-2024

	
	
	
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TC
	Dưới TC
	Hạng IV
	Hạng III
	Hạng II
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Kém

	 
	Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên
	31
	 
	 
	17
	2
	3 
	9 
	6
	12
	3
	14
	7
	
	

	I
	Giáo viên
	18
	 
	 
	14
	1
	 3
	 
	6
	11
	1
	11
	7
	
	

	1
	Nhà trẻ
	2 
	 
	 
	 2
	 
	 
	 
	2
	
	
	
	2
	
	

	2
	Mẫu giáo
	16
	 
	 
	12
	 1
	 3
	 
	4
	11
	1
	11
	5
	
	

	II
	Cán bộ quản lý
	3 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	
	 
	 

	1
	Hiệu trưởng
	1 
	 
	 
	1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 1
	 1
	 
	 
	 

	2
	Phó hiệu trưởng
	2 
	 
	 
	 2
	 
	 
	 
	 
	1 
	1
	2
	 
	 
	 

	III
	Nhân viên
	10
	 
	 
	 
	 1
	
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhân viên văn thư
	1 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Nhân viên kế toán
	1
	 
	 
	 
	 1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Thủ quỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Nhân viên y tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Nhân viên khác
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	..
	..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


IV. CƠ SỞ VẬT CHẤT
	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Bình quân

	I
	Tổng số phòng
	 12
	

	II
	Loại phòng học
	 9
	

	1
	Phòng học kiên cố
	 
	-

	2
	Phòng học bán kiên cố
	 9
	2.18 m2/trẻ em

	3
	Phòng học tạm
	 
	-

	4
	Phòng học nhờ
	 
	-

	III
	Số điểm trường
	 1
	-

	IV
	Tổng diện tích đất toàn trường (m2)
	 3376.5 m2
	14.87 m2/trẻ em 

	V
	Tổng diện tích sân chơi (m2)
	 936 m2
	4.12 m2/trẻ em 

	VI
	Tổng diện tích một số loại phòng
	 
	 

	1
	Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)
	 55 m2
	2.18 m2/trẻ em 

	2
	Diện tích phòng ngủ (m2)
	 55 m2
	2.18 m2/trẻ em 

	3
	Diện tích phòng vệ sinh (m2)
	 6.6 m2
	0.26 m2/trẻ em 

	4
	Diện tích hiên chơi (m2)
	 15 m2
	0.59 m2/trẻ em 

	5
	Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)
	 
	 

	6
	Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)
	 50 m2
	

	7
	Diện tích nhà bếp và kho (m2)
	 164 m2
	

	VII
	Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)
	 
	Số bộ/nhóm (lớp)

	1
	Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định
	 9 bộ
	1 bộ/1 lớp 

	2
	Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định
	 
	 -

	VIII
	Tổng số đồ chơi ngoài trời
	 3/3
	Số bộ/sân chơi (trường)

	IX
	Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... )
	 14
	

	X
	Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định)
	 11 máy tính, 10 apat, 3 màn hình cảm ứng, 1 máy chủ.
	

	1
	…
	 
	 


V. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
- Tên tổ chức kiểm định: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương (SGDĐT)
- Tiêu chuẩn kiểm định được áp dụng: Kiểm định chất lượng giáo dục
- Mức độ đạt kiểm định: Cấp độ 2
- Thời gian hiệu lực: từ ngày 21 tháng 3 năm 2022 đến ngày 22 tháng 3 năm 2027
VI. KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024-2025: Hồ sơ tuyển sinh
VII. KẾT QUẢ THU CHI HOẠT ĐỘNG
	TT
	Chỉ số thống kê
	Năm báo cáo
	Năm trước liền kề năm báo cáo

	A
	TỔNG THU HOẠT ĐỘNG
	3.638.820.000
	3.282.180.000

	I
	Hỗ trợ chi thường xuyên từ Nhà nước/nhà đầu tư
	3.459.000.000
	2.868.000.000

	II
	Thu giáo dục và đào tạo
	179.820.000
	414.180.000

	1
	Học phí, lệ phí từ người học
	179.820.000
	414.180.000

	2
	Hợp đồng, tài trợ từ NSNN
	0
	0

	3
	Hợp đồng, tài trợ từ bên ngoài
	0
	0

	4
	Thu khác
	0
	0

	III
	Thu khoa học và công nghệ
	0
	0

	1
	Hợp đồng, tài trợ từ NSNN
	0
	0

	2
	Hợp đồng, tài trợ từ bên ngoài
	0
	0

	3
	Thu khác
	0
	0

	IV
	Thu khác (thu nhập ròng)
	0
	0

	B
	TỔNG CHI HOẠT ĐỘNG
	2.753.320.200
	3.160.900.386

	I
	Chi lương, thu nhập
	2.584.352.322
	2.719.809.571

	1
	Chi lương, thu nhập của giảng viên
	2.204.804.322
	2.135.253.577

	2
	Chi lương, thu nhập cho cán bộ khác
	379.548.000
	584.555.994

	II
	Chi cơ sở vật chất và dịch vụ
	168.967.878
	319.230.644

	1
	Chi cho đào tạo
	0
	0

	2
	Chi cho nghiên cứu
	0
	0

	3
	Chi cho phát triển đội ngũ
	0
	0

	4
	Chi phí chung và chi khác
	168.967.878
	319.230.644

	III
	Chi hỗ trợ người học
	0
	0

	1
	Chi học bổng và hỗ trợ học tập
	0
	0

	2
	Chi hoạt động nghiên cứu
	0
	0

	3
	Chi hoạt động khác
	0
	0

	IV
	Chi khác
	0
	121.860.171

	C
	CHÊNH LỆCH THU CHI
	885.499.800
	121.279.614
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